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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “VUI XUÂN CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT” – THÁNG 2-3/2017 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng 

CMND/H

C 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

1 xxx878 Đào Thị Bích Trang xxx55061 Bắc Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

2 xxx160 Phạm Ngọc Anh Đào xxx57201 Bắc Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

3 xxx840 
Phan Thị Linh 

Phượng 
xxx98602 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

4 xxx850 Trịnh Thị Nga xxx23073 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

5 xxx870 Võ Thái An xxx83333 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

6 xxx881 Vương Ngọc Lệ xxx76959 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

7 xxx949 Từ Thị Thu Thủy xxx82038 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

8 xxx999 Huỳnh Kim Tuyết xxx99487 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

9 xxx007 Lê Thị Bích Thủy xxx90749 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

10 xxx012 Phan Thanh Hòa xxx25501 Bình Dương 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

11 xxx018 Dương Thị Tố Quyên xxx79161 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

12 xxx020 Giang Kim Hoàng xxx04768 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

13 xxx022 Lê Thị Lộc xxx19682 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

14 xxx029 Nguyễn Tất Quang xxx23625 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

15 xxx030 Đinh Thị Như Huyền xxx77423 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

16 xxx089 
Phan Thị HuỳNh 

TrúC 
xxx17948 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

17 xxx154 
Lương Thị Ngọc 

Xuyến 
xxx33680 Bình Dương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

18 xxx322 Lý Ngọc Hằng xxx33350 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

19 xxx421 Nguyễn Thị Hệ xxx76548 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

20 xxx493 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
xxx49594 Bình Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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21 xxx714 Nguyễn Thị Hoa xxx56600 Đà Nẵng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

22 xxx857 Lê Thị Bình xxx56588 
Đông Sài 

Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

23 xxx929 Trần Lê Quỳnh Anh xxx07669 
Đông Sài 

Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

24 xxx112 
Dương Thị Thanh 

Nga 
xxx92495 

Đông Sài 

Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

25 xxx049 Phan Võ Thanh Tùng xxx76657 Gia Lai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

26 xxx738 Lê Thanh Hiền xxx04783 Gò Vấp 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

27 xxx546 Phạm Thị Thanh Hòa xxx57019 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

28 xxx551 Khổng Thị Bích Việt xxx00071 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

29 xxx688 Trần Thị Tâm xxx00002 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

30 xxx691 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
xxx00003 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

31 xxx782 Lê Thúy Huyền xxx07183 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

32 xxx797 Vũ Mạnh Quân xxx70484 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

33 xxx905 Đỗ Hoàng Anh xxx01020 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

34 xxx976 Phạm Minh Hương xxx61530 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

35 xxx002 Đỗ Hoàng Anh xxx01020 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

36 xxx009 Mai Thị Lý xxx97123 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

37 xxx013 Mai Thị Lý xxx97123 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

38 xxx067 Cao Danh Chường xxx07747 Hà Nội 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

39 xxx077 Nghiêm Thế Dũng xxx36001 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

40 xxx155 Nguyễn Minh Tâm xxx06037 Hà Nội 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

41 xxx157 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
xxx00009 Hà Nội 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 
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42 xxx209 Phạm Vương Khoa xxx29627 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

43 xxx258 Võ Huy Hoàn xxx16479 Hà Nội 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

44 xxx448 Tạ Thị Thùy Linh xxx00290 Hà Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

45 xxx457 Ngô Minh Tĩnh xxx78827 Hà Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

46 xxx444 Lưu Thị Thoa xxx00326 Hà Tây 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

47 xxx136 Lê Thị Tình xxx00246 Hà Thành 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

48 xxx169 
Trần Thị Minh 

Phương 
xxx21897 Hà Thành 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

49 xxx368 Đỗ Thị Kim Thúy xxx11048 Hà Thành 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

50 xxx370 Trương Thị An Hà xxx54282 Hà Thành 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

51 xxx524 Lê Thị Lệ xxx25959 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

52 xxx526 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 
xxx45779 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

53 xxx529 
Huyền Tôn Nữ 

Thanh Yên 
xxx81117 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

54 xxx536 Phạm Văn Hiển xxx87993 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

55 xxx652 Lê Thị Tuyết xxx09049 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

56 xxx708 Ngô Phượng Linh xxx87254 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

57 xxx709 Trần Thúy Nga xxx45221 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

58 xxx848 Tô Thị Hằng Ni xxx00166 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

59 xxx876 Nguyễn Thị Kim Huệ xxx79402 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

60 xxx911 Đỗ Thị Hồng Hạnh xxx51634 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

61 xxx031 
Đoàn Thị Phương 

Thảo 
xxx44882 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

62 xxx056 Hồ Thanh Hải xxx82338 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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63 xxx065 
Nguyễn Thị Ngọc 

Xuân 
xxx00152 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

64 xxx066 Nguyễn Thanh Tùng xxx00187 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

65 xxx219 Trần Thị Hoàng xxx97627 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

66 xxx269 Lý Thị Xuân Mai xxx00040 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

67 xxx835 Cao Thị Tú Oanh xxx00030 Hoàn Kiếm 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

68 xxx352 Trần Thị Mỹ Lộc xxx25071 Hoàng Mai 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

69 xxx492 Phạm Thị Minh Hoài xxx72800 Hoàng Mai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

70 xxx851 Nguyễn Thị Huệ xxx41305 Hùng Vương 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

71 xxx897 Trần Nguyên Giang xxx60868 Hùng Vương 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

72 xxx430 Lê Thị Hằng xxx03635 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

73 xxx491 Phan Diễm Thúy xxx00124 Kỳ Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

74 xxx693 Phan Văn Bút xxx57068 Quảng Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

75 xxx733 Trương Mạnh Tiến xxx44319 Quảng Bình 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

76 xxx694 Lương Thu Huyền xxx45392 Quảng Ninh 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

77 xxx508 Đoàn Thị Hiệp xxx01271 Sài Thành 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

78 xxx443 Đinh Thùy Anh xxx42322 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

79 xxx486 Trần Thị Thúy Hiền xxx14583 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

80 xxx497 Lê Thị Hoài Phương xxx99180 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

81 xxx509 Nguyễn Văn Huy xxx77565 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

82 xxx530 Trịnh Thu Hằng xxx00047 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

83 xxx537 Đỗ Hồng Long xxx96334 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

84 xxx566 Ngô Hạnh Quyên xxx32773 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

85 xxx633 Phùng Vũ Anh xxx00002 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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86 xxx634 Phan Thị Quỳnh xxx00006 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

87 xxx648 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
xxx24753 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

88 xxx658 Phạm Như Ngọc xxx57851 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

89 xxx676 Trần Thị Nhật xxx71791 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

90 xxx701 Nguyễn Thị Bảo Linh xxx62250 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

91 xxx703 Đỗ Chí Sơn xxx26199 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

92 xxx704 Lê Hồng Sâm xxx00057 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

93 xxx705 Nguyễn Thị Bảo Linh xxx62250 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

94 xxx712 Nguyễn Trung Thành xxx18251 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

95 xxx715 Lê Thị Tú Anh xxx66533 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

96 xxx739 
Lương Thị Thanh 

Thủy 
xxx72854 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

97 xxx740 
Lương Thị Thanh 

Thủy 
xxx72854 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

98 xxx741 Trần Thị Liên Hằng xxx68577 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

99 xxx742 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
xxx47239 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

100 xxx751 Hoàng Hải Yến xxx16263 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

101 xxx757 
Nghiêm Thị Minh 

Hòa 
xxx30981 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

102 xxx758 Phạm Thị Thu Giang xxx00084 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

103 xxx759 Nguyễn Thị Loan xxx46999 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

104 xxx771 Vũ Thị Phương xxx99246 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

105 xxx828 Nguyễn Thị Việt Anh xxx32747 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

106 xxx830 Trương Thu Huyền xxx89486 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 



 

6 

 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng 

CMND/H

C 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

107 xxx831 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
xxx00664 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

108 xxx873 Phan Thị Anh Tú xxx79690 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

109 xxx879 Nguyễn Thị Nga xxx36332 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

110 xxx933 Lê Thị Thu Hà xxx82397 Sở Giao Dịch 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

111 xxx968 Bùi Thị Thu Lan xxx01734 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

112 xxx114 
Nguyễn Thị Minh 

Châu 
xxx02033 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

113 xxx262 Nguyễn Thị Lan Anh xxx69565 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

114 xxx369 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
xxx31267 Tân Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

115 xxx407 Phan Thị Ngà xxx97819 Tân Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

116 xxx415 Lê Thu Trang xxx70126 Tân Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

117 xxx428 Nguyễn Thị Thúy xxx00058 Tân Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

118 xxx568 
Trương Thị Quỳnh 

Như 
xxx00030 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

119 xxx452 Lợi Chí Trung xxx95351 Tây Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

120 xxx988 
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 
xxx53835 Tây Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

121 xxx017 
Lê Nguyễn Nhật 

Minh 
xxx44611 Tây Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

122 xxx041 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
xxx03221 Tây Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

123 xxx434 Đoàn Thị Thanh Mai xxx12122 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

124 xxx435 Đoàn Thị Thanh Mai xxx12122 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

125 xxx437 Đoàn Thị Thanh Mai xxx12122 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

126 xxx496 Cấn Thị Hiên xxx71591 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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127 xxx510 Nguyễn Thị Quyên xxx08087 Thăng Long 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

128 xxx774 Bùi Kiều Trinh xxx50847 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

129 xxx945 Khúc Chí Trưởng xxx09332 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

130 xxx946 Nguyễn Thị Phượng xxx53584 Thăng Long 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

131 xxx950 Hà Thị Hằng xxx98207 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

132 xxx951 Phạm Văn Nghĩa xxx20519 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

133 xxx014 Nguyễn Thị Tâm xxx00061 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

134 xxx061 Nông Thị Hè xxx21175 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

135 xxx091 Đỗ Thị Quyên xxx57441 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

136 xxx124 Hoa Thị Thúy Hằng xxx11381 Thăng Long 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

137 xxx127 Dương Nhị Hường xxx15361 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

138 xxx133 Đặng Thị Minh Thu xxx43197 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

139 xxx226 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyến 
xxx01341 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

140 xxx248 
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
xxx62269 Thăng Long 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

141 xxx440 Đinh Thị Hậu xxx00077 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

142 xxx419 Hoàng Huyền Trang xxx99565 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

143 xxx563 Đỗ Thế Quang xxx02682 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

144 xxx655 Hoàng Thị Thao xxx49409 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

145 xxx673 Đỗ Thị Vĩnh Hoa xxx24469 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

146 xxx674 Đặng Thị Hồng Linh xxx19484 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

147 xxx675 
Nguyễn Thị Bích 

Phương 
xxx11245 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

148 xxx868 Nguyễn Thu Phương xxx94648 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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149 xxx909 Thái Tuyết Trinh xxx03332 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

150 xxx974 Nguyễn Thị Nguyệt xxx95457 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

151 xxx998 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
xxx84936 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

152 xxx053 Trần Thị Dung xxx44140 Thành Công 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

153 xxx100 Đỗ Thị Ngân xxx41177 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

154 xxx236 Trần Quang Tuyên xxx00335 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

155 xxx423 Lê Thị Vân Anh xxx85162 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

156 xxx787 Nguyễn Thị Hà xxx24893 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

157 xxx146 
Nguyễn Thị Uyên 

Lan 
xxx30956 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

158 xxx149 Trần Thị Kim Liên xxx83055 Thanh Xuân 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

159 xxx151 Nguyễn Thanh Thảo xxx66994 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

160 xxx153 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
xxx66428 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

161 xxx201 Nguyễn Đức Lưỡng xxx44127 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

162 xxx429 Phạm Vũ Lan Chi xxx76718 Thủ Đức 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

163 xxx438 Lê Thị Hoàng Yến xxx52674 Thủ Đức 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

164 xxx773 Nguyễn Hữu Tín xxx83596 Thủ Đức 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

165 xxx109 Nguyễn Thị Hải Yến xxx20926 Thủ Thiêm 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

166 xxx144 Đoàn Anh Trình xxx80061 Thủ Thiêm 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

167 xxx163 Phạm Hương Giang xxx78180 Thủ Thiêm 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

168 xxx192 Lê Long Hồ xxx47726 Thủ Thiêm 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

169 xxx807 Huỳnh Thanh Phong xxx60312 Tiền Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

 


